
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HUẾ 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số: 292/KSBT-DVTYT 

V/v yêu cầu báo giá  

                   Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2025 

 
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo làm cơ 

sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp thuốc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

Địa chỉ:10-12 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Huế 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Phan Thị Thanh :Trưởng khoa Dược - Vật tư y tế 

SĐT: 0949553661 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật , địa chỉ: 10- 12 Nguyễn 

Văn Cừ, thành phố Huế 

SĐT: ..... 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 14 tháng 3 năm 2025 đến trước 17h 

ngày 23 tháng 3 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2025.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vật tư y tế, hàng hoá: 

Stt 
Tên vật tư , 

hàng hoá 
ĐVT Quy Cách Tiêu chuẩn, tính năng kỹ thuật Số lượng 

1 Test HBsAg  Test  

50 test/ 

hộp hoặc 

tương 

đương 

- Định tính phát hiện HbsAg trong huyết 

thanh hoặc huyết tương người. 

 Độ nhạy: 100% 

- Độ đặc hiệu: ≥98%  

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 

 

150 

2 
Test nước tiểu 10 

thông số Deka 

Phan Laura  

Test 

Hộp 100 

test hoặc 

tương 

đương 

- Test dùng phân tích bán định lượng các 

thành phần Glucose, Bilirubin, Ketone, 

Specific Gravity, Blood, pH, Protein, 

Urobilinogen, Nitrite, Leukocytes and 

Ascorbic Acid in urine 

- Dùng cho máy XN  nước tiểu Deka 

Phan Laura, Erba 

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 

200 



2 

 

Stt 
Tên vật tư , 

hàng hoá 
ĐVT Quy Cách Tiêu chuẩn, tính năng kỹ thuật Số lượng 

3  Test xét nghiệm 

HIV  
Test 

Hộp 40 

test hoặc 

tương 

đương 

- Mẫu bệnh phẩm: huyết thanh, huyết 

tương, máu toàn phần tĩnh mạch, máu 

toàn phần mao mạch. 

- Độ nhạy: ≥99,5%, Độ đặc hiệu ≥98% 

-Tiêu chuẩn: ISO 13485 

100 

4  Test xét nghiệm 

Giang Mai  
Test 

Hộp 30 

test hoặc 

tương 

đương 

- Mẫu bệnh phẩm: huyết thanh, huyết 

tương, máu toàn phần tĩnh mạch, máu 

toàn phần mao mạch. 

- Độ nhạy: ≥97% độ đặc hiệu; ≥ 97% 

-Tiêu chuẩn: ISO 13485 

 

30 

5  Chlamydia Ag 

rapid test 
Test 

Hộp 25 

test hoặc 

tương 

đương 

Test phát hiện nhanh, định tính kháng 

nguyên Chlamydia trực tiếp từ mẫu tế 

bào dịch tử cung. 

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 

25 

6 Bộ định nhóm 

máu ABO 
Bộ 

10ml/ lọ x 

3 hoặc 

tương 

đương 

Bộ định nhóm máu ABO gồm Anti-A và 

Anti-B và Anti-AB.  

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 

1 

7 Erba - Cleaner Lọ 

Lọ 1000ml 

hoặc 

tương 

đương 

Dung dịch rửa máy huyết học 22 thông 

số Sử dụng được cho máy Erba Elite 3 

Đạt chứng chỉ ISO 13485 

2 

8 Erba - Dil Thùng 

Thùng 20 

lít hoặc 

tương 

đương 

Dung dịch pha loãng chạy máy huyết học 

22 thông số. Sử dụng được cho máy Erba 

Elite 3.  

Đạt chứng chỉ ISO 13485 

2 

9 Erba -Lyse Lọ 

Lọ 1000ml 

hoặc 

tương 

đương 

Dung dịch ly giải hồng cầu máy huyết 

học 22 thông số. Sử dụng được cho máy 

Erba Elite 3.  

Đạt chứng chỉ ISO 13485 

1 

10 

Bộ máu chuẩn:   

Elite 3 HEM 

Control Normal  

Elite 3 HEM 

Control High  

Elite 3 HEM 

Control Low 

Bộ 

3 lọ  x 1ml 

hoặc 

tương 

đương 

Elite 3 HEM Control Normal x 1ml; 

Elite 3 HEM Control High x 1ml; 

Elite 3 HEM Control Low x 1ml; 

Đạt chứng chỉ ISO 13485, ISO 9001, CE 

Bộ gồm 3 lọ còn nguyên cùng lô và hạn 

sử dụng 

1 

Báo giá phải bao gồm tất cả thuế, phí, lệ phí và các dịch vụ liên quan. 

2. Địa điểm giao hàng: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  

Địa chỉ: 10- 12 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Huế 

3. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. 
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4. Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày làm việc sau khi bên bán đã giao hàng, 

hoàn tất thủ tục thanh toán (Biên bản giao nhận, nghiệm thu hóa đơn tài chính hợp pháp 

đúng quy định và chứng từ thanh toán). 

5. Các tài liệu kèm theo bao gồm: Hồ sơ sản phẩm; Quyết định và danh mục trúng 

thầu còn hiệu lực. 

6. Bảng đánh giá chào của hàng hoá được đính kèm theo Phụ lục 01. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, DVTYT 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH  

 

 

 

 

               Nguyễn Lê Tâm 
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